	
PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
NĂM HỌC 2024 - 2025

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TIN 9
Ngày thi: 18/12/2024
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề thi có 2 trang)


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
 Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh về:
[bookmark: _Hlk136542495]- Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet.
- Phần mềm mô phỏng.
- Trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác.
- Thực hành: Sử dụng công cụ trực quan trong trình bày thông tin.
- Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Tư duy, giải quyết vấn đề
- Năng lực chuyên biệt: Biết được ứng dụng của kĩ thuật số trong các lĩnh vực của đời sống, vai trò của thông tin trong giải quyết vấn đề, hình thành kĩ năng đánh giá chất lượng thông tin và một số vấn đề pháp lí cũng như các sử dụng Internet đúng luật.
3. Phẩm chất:
- Tự tin, chủ động, nghiêm túc trong quá trình làm bài.
II. KHUNG MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra học kì 1 khi kết thúc nội dung Bài 9a: Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Cấu trúc: 
+ Mức độ đề: 70% nhận biết và thông hiểu - 30% vận dụng
+ Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm (gồm 20 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 
+ Phần tự luận: 5,0 điểm (Thông hiểu: 2,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
III. NỘI DUNG ĐỀ THI (đính kèm trang sau)
IV. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau)
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I: MÔN TIN HỌC LỚP 9
	TT
	
Nội dung
kiến thức/kĩ năng


	Đơn vị
kiến thức kỹ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Điểm
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	1
	Chủ đề 4. Ứng dụng Tin học
	1. Phần mềm mô phỏng
	4

1đ
	
	2

0,5đ
	
	
	1

1đ
	6
	1
	2,5đ
	25%

	2
	
	2. Trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác
	6

1đ
	
	


	
	
	
	6
	
	1,5đ
	15%

	
	
	3. TH: Sử dụng công cụ trực quan trong trình bày thông tin
	4


1đ
	
	
	
	
	1


2đ
	4
	1
	3đ
	30%

	3
	
	4. Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu
	2


0,5đ
	
	2


0,5đ
	1


2đ
	
	
	4
	1
	3đ
	30%

	Số câu
	16
	
	4
	1
	
	1
	20
	3
	10
	100

	Tỷ lệ %
	40
	30
	30
	50
	50
	
	

	 % chung
	70%
	30%
	100%
	
	








BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I: MÔN TIN HỌC LỚP 9
	TT
	Nội dung kiến thức/ kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
 cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi
	Vị trí câu hỏi

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Chủ đề 1: Ứng dụng Tin học
	Nhận biết
	- Phần mềm mô phỏng
	4
	
	C1-4
	

	
	
	
	- Cách trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác
	6
	
	C6-9
C16, C19
	

	
	
	
	- Cách sử dụng công cụ trực quan trong trình bày thông tin
	4
	
	C10-13
	

	
	
	
	- Nhận biết các công cụ xác thực dữ liệu
	2
	
	C18
C20
	

	
	
	Thông hiểu
	- Ý nghĩa của phần mềm mô phỏng
	2
	
	C5
C17
	

	
	
	
	- Ý nghĩa và chức năng của công cụ xác thực dữ liệu
	2
	
	C14,15
	

	
	
	
	- Các bước sử dụng công cụ xác thực dữ liệu
	
	1
	
	C23

	
	
	Vận dụng
	- Lợi ích của phần mềm mô phỏng
	
	1
	
	C21

	
	
	
	- Sử dụng hiệu quả các công cụ trực quan trong trình bày thông tin
	
	1
	
	C22

	
	Tổng
	20
	3
	
	







	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÃ ĐỀ: Tin9-HKI-1

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TIN 9
Ngày thi: 18/12/2024
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề thi có 2 trang)


[bookmark: _Hlk117697116]I. Trắc nghiệm (5 điểm): 
Chọn và tô đáp án đúng nhất vào phiếu bài làm
Câu 1: Phần mềm mô phỏng pha màu trực tuyến là
A. https://mixcolors.com.			B. https://simulatecolors.com.
C. https://colors.com.			D. https://trycolors.com.
Câu 2: Em không thể làm gì với phần mềm mô phỏng pha màu?
A. Tăng giảm tỉ lệ các màu.		B. Thêm màu.
C. Chọn màu.				D. Xem màu kết quả được tạo ra trên màn hình.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các phần mềm mô phỏng có chất lượng giống nhau.
B. Không thể tương tác với phần mềm mô phỏng.
C. Phần mềm mô phỏng thể hiện trực quan sự vận động của đối tượng.
D. Phần mềm mô phỏng chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực nghiên cứu.
Câu 4: Phần mềm trực tuyến phet.colorado.edu không có các mô phỏng về chủ đề nào?
A. Vật lí.		B. Khoa học Trái Đất.		C. Địa lí.	D. Hoá học.
Câu 5: Labster là một phòng thí nghiệm ảo chạy trên hệ điều hành Android. Em hãy tìm hiểu trên Internet và cho biết phần mềm này thực hiện các thí nghiệm ảo về những lĩnh vực nào?
A. Vật lí, Hoá học và Sinh học.		B. Toán, Vật lí và Hoá học.
C. Toán, Hoá học và Sinh học.		D. Vật lí, Hoá học và Thiên văn học.
Câu 6: Cách dễ dàng nhất để hợp tác và trao đổi thông tin là
A. chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để các thành viên khác xem.
B. chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để cộng tác theo thời gian thực.
C. chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để các thành viên khác chủ động cập nhật.
D. sử dụng sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để trình bày trực tiếp.
Câu 7: Em có thể tạo bài trình chiếu để trình bày thông tin bằng phần mềm nào?
A. Microsoft Word.					B. Microsoft Outlook.
C. Microsoft PowerPoint.				D. Microsoft OneNote.
Câu 8: Em có thể chia sẻ thông tin bằng
A. sơ đồ thuật toán.					B. sơ đồ tư duy.
C. sơ đồ khối.					D. sơ đồ mạch điện.

Câu 9: Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống
“Sơ đồ tư duy không thể chèn loại tệp …”

A. văn bản.
B. bảng tính.

C. hình ảnh.
D. chương trình Scratch.

Câu 10: Nếu trình bày tiến trình lịch sử thì loại sơ đồ nào sẽ phát huy hiệu quả?
A. Sơ đồ dòng thời gian.				B. Sơ đồ quy trình.
C. Sơ đồ vòng đời.					D. Sơ đồ luồng dữ liệu.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Sơ đồ tư duy nên được trình bày trong một trang.
B. Có thể tạo sơ đồ tư duy bằng cách vẽ trên giấy hoặc phần mềm
C. Có thể chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu cho người khác 
D. Em không thể đính kèm trang tính vào sơ đồ tư duy.
Câu 12: Đâu là phần mềm tạo sơ đồ tư duy?
A. Rhino.		B. Audacity.		C. Yandex.		D. Freeplane.
Câu 13: Ưu điểm nổi bật của phần mềm bảng tính là gì?
A. Tự động xác thực dữ liệu.		B. Tự động phân tích dữ liệu.
C. Tự động lưu trữ dữ liệu.			D. Tự động xử lí dữ liệu.
Câu 14: Công cụ xác thực dữ liệu có chức năng năng gì?
A. Kiểm tra độ chính xác của dữ liệu khi nhập vào ô tính.
B. Hạn chế loại dữ liệu hoặc giá trị của dữ liệu khi nhập vào ô tính.
C. Xác thực danh tính người sử dụng phần mềm.
D. Loại bỏ dữ liệu sai khỏi bảng tính.
Câu 15: Ý nghĩa của kiểu dữ liệu Decimal trong Data Validation là gì?
A. Số nguyên – ô tính chỉ chấp nhận các số nguyên.
B. Ngày tháng – ô tính chỉ chấp nhận dữ liệu ngày tháng.
C. Số thập phân – ô tính chỉ chấp nhận các số thập phân.
D. Thời gian – ô tính chỉ chấp nhận dữ liệu thời gian.
Ghi phương án mà em chọn vào phiếu bài làm ( Đúng ghi “Đ” - Sai ghi “S”).
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	Câu 16. Không thể chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để cộng tác theo thời gian thực
	
	

	Câu 17. Phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lí là GeoGebra
	
	

	Câu18. Để xác thực dữ liệu chọn hôp thoại Data Validation
	
	

	Câu 19. Khi tạo bài trình chiếu có hình ảnh, sơ đồ, video cần sử dụng đúng công cụ trực quan và đảm bảo chất lượng dữ liệu
	
	

	Câu 20. Để giải quyết bài toán Quản lí tài chính gia đình em sử dụng phần mềm bảng tính
	
	


II. Tự luận (5 điểm)
Câu 21 (2 điểm): Phần mềm mô phỏng pha màu có những lợi ích gì trong việc tìm hiểu và tập pha trộn màu theo cách thông thường?
Câu 22 (2 điểm): Các bạn An, Minh, Khoa cùng làm chung một dự án. Thông tin về dự án gồm có: Tên dự án, người tham dự, dự kiến đầu vào và sản phẩm đầu ra. Để giới thiệu về dự án cũng như phân công công việc cho từng cá nhân, 3 bạn đã chọn các hình thức trình bày thông tin như sau:
- Bạn An: tạo một tệp văn bản
- Bạn Minh: làm một bài trình chiếu
- Bạn Khoa: làm sơ đồ tư duy
Theo em, cách làm của bạn nào giúp trình bày và trao đổi thông tin hiệu quả hơn? Vì sao?
Câu 23 (1 điểm): Em hãy nêu các bước để sử dụng công cụ xác thực dữ liệu?

****************************
	
	




	






PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÃ ĐỀ: Tin9-HKI-2

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TIN 9
Ngày thi: 18/12/2024
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề thi có 2 trang)


I. Trắc nghiệm (5 điểm): 
Ghi phương án mà em chọn vào phiếu bài làm ( Đúng ghi “Đ” - Sai ghi “S”).
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	Câu 1. Không thể chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để cộng tác theo thời gian thực
	
	

	Câu 2. Phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lí là GeoGebra
	
	

	Câu 3. Để xác thực dữ liệu chọn hôp thoại Data Validation
	
	

	Câu 4. Khi tạo bài trình chiếu có hình ảnh, sơ đồ, video cần sử dụng đúng công cụ trực quan và đảm bảo chất lượng dữ liệu
	
	

	Câu 5. Để giải quyết bài toán Quản lí tài chính gia đình em sử dụng phần mềm bảng tính
	
	


Chọn và tô đáp án đúng nhất vào phiếu bài làm
Câu 6: Phần mềm mô phỏng pha màu trực tuyến là
A. https://mixcolors.com.			B. https://simulatecolors.com.
C. https://colors.com.			D. https://trycolors.com.
Câu 7: Em không thể làm gì với phần mềm mô phỏng pha màu?
A. Tăng giảm tỉ lệ các màu.		B. Thêm màu.
C. Chọn màu.				D. Xem màu kết quả được tạo ra trên màn hình.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các phần mềm mô phỏng có chất lượng giống nhau.
B. Không thể tương tác với phần mềm mô phỏng.
C. Phần mềm mô phỏng thể hiện trực quan sự vận động của đối tượng.
D. Phần mềm mô phỏng chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực nghiên cứu.
Câu 9: Phần mềm trực tuyến phet.colorado.edu không có các mô phỏng về chủ đề nào?
A. Vật lí.		B. Khoa học Trái Đất.		C. Địa lí.	D. Hoá học.
Câu 10: Labster là một phòng thí nghiệm ảo chạy trên hệ điều hành Android. Em hãy tìm hiểu trên Internet và cho biết phần mềm này thực hiện các thí nghiệm ảo về những lĩnh vực nào?
A. Vật lí, Hoá học và Sinh học.		B. Toán, Vật lí và Hoá học.
C. Toán, Hoá học và Sinh học.		D. Vật lí, Hoá học và Thiên văn học.
Câu 11: Cách dễ dàng nhất để hợp tác và trao đổi thông tin là
A. chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để các thành viên khác xem.
B. chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để cộng tác theo thời gian thực.
C. chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để các thành viên khác chủ động cập nhật.
D. sử dụng sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để trình bày trực tiếp.
Câu 12: Em có thể tạo bài trình chiếu để trình bày thông tin bằng phần mềm nào?
A. Microsoft Word.					B. Microsoft Outlook.
C. Microsoft PowerPoint.				D. Microsoft OneNote.
Câu 13: Em có thể chia sẻ thông tin bằng
A. sơ đồ thuật toán.					B. sơ đồ tư duy.
C. sơ đồ khối.					D. sơ đồ mạch điện.



Câu 14: Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống
“Sơ đồ tư duy không thể chèn loại tệp …”

A. văn bản.
B. bảng tính.

C. hình ảnh.
D. chương trình Scratch.

Câu 15: Nếu trình bày tiến trình lịch sử thì loại sơ đồ nào sẽ phát huy hiệu quả?
A. Sơ đồ dòng thời gian.				B. Sơ đồ quy trình.
C. Sơ đồ vòng đời.					D. Sơ đồ luồng dữ liệu.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Sơ đồ tư duy nên được trình bày trong một trang.
B. Có thể tạo sơ đồ tư duy bằng cách vẽ trên giấy hoặc phần mềm
C. Có thể chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu cho người khác 
D. Em không thể đính kèm trang tính vào sơ đồ tư duy.
Câu 17: Đâu là phần mềm tạo sơ đồ tư duy?
A. Rhino.		B. Audacity.		C. Yandex.		D. Freeplane.
Câu 18: Ưu điểm nổi bật của phần mềm bảng tính là gì?
A. Tự động xác thực dữ liệu.		B. Tự động phân tích dữ liệu.
C. Tự động lưu trữ dữ liệu.			D. Tự động xử lí dữ liệu.
Câu 19: Công cụ xác thực dữ liệu có chức năng năng gì?
A. Kiểm tra độ chính xác của dữ liệu khi nhập vào ô tính.
B. Hạn chế loại dữ liệu hoặc giá trị của dữ liệu khi nhập vào ô tính.
C. Xác thực danh tính người sử dụng phần mềm.
D. Loại bỏ dữ liệu sai khỏi bảng tính.

Câu 20: Ý nghĩa của kiểu dữ liệu Decimal trong Data Validation là gì?
A. Số nguyên – ô tính chỉ chấp nhận các số nguyên.
B. Ngày tháng – ô tính chỉ chấp nhận dữ liệu ngày tháng.

C. Số thập phân – ô tính chỉ chấp nhận các số thập phân.
D. Thời gian – ô tính chỉ chấp nhận dữ liệu thời gian.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 21 (2 điểm): Phần mềm mô phỏng pha màu có những lợi ích gì trong việc tìm hiểu và tập pha trộn màu theo cách thông thường?
Câu 22 (2 điểm): Các bạn An, Minh, Khoa cùng làm chung một dự án. Thông tin về dự án gồm có: Tên dự án, người tham dự, dự kiến đầu vào và sản phẩm đầu ra. Để giới thiệu về dự án cũng như phân công công việc cho từng cá nhân, 3 bạn đã chọn các hình thức trình bày thông tin như sau:
- Bạn An: tạo một tệp văn bản
- Bạn Minh: làm một bài trình chiếu
- Bạn Khoa: làm sơ đồ tư duy
Theo em, cách làm của bạn nào giúp trình bày và trao đổi thông tin hiệu quả hơn? Vì sao?
Câu 23 (1 điểm): Em hãy nêu các bước để sử dụng công cụ xác thực dữ liệu?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
Trắc nghiệm tô vào phiếu bài làm (3,75 điểm – mỗi câu 0,25 điểm):
	Mã đề

Câu
	101
	102
	103
	104
	201
	202
	203
	204

	Câu 1
	C
	D
	C
	A
	C
	D
	C
	A

	Câu 2
	C
	D
	C
	C
	D
	A
	D
	C

	Câu 3
	B
	C
	D
	B
	C
	B
	D
	A

	Câu 4
	C
	B
	D
	A
	C
	C
	D
	C

	Câu 5
	C
	C
	B
	B
	B
	B
	D
	D

	Câu 6
	D
	D
	A
	B
	C
	A
	A
	C

	Câu 7
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	D
	D

	Câu 8
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	A
	C

	Câu 9
	C
	D
	D
	D
	D
	A
	A
	B

	Câu 10
	D
	C
	D
	C
	D
	D
	B
	C

	Câu 11
	D
	A
	B
	C
	C
	D
	A
	B

	Câu 12
	A
	D
	[bookmark: _GoBack]A
	B
	D
	D
	A
	D

	Câu 13
	B
	A
	C
	C
	C
	D
	A
	B

	Câu 14
	D
	C
	A
	A
	D
	A
	D
	D

	Câu 15
	C
	B
	B
	A
	C
	B
	D
	D



Trắc nghiệm Đúng – Sai (1,25 điểm – mỗi câu 0,25 điểm):
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	Câu 16. Không thể chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để cộng tác theo thời gian thực
	
	S

	Câu 17. Phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lí là GeoGebra
	
	S

	Câu18. Để xác thực dữ liệu chọn hôp thoại Data Validation
	Đ
	

	Câu 19. Khi tạo bài trình chiếu có hình ảnh, sơ đồ, video cần sử dụng đúng công cụ trực quan và đảm bảo chất lượng dữ liệu
	Đ
	

	Câu 20. Để giải quyết bài toán Quản lí tài chính gia đình em sử dụng phần mềm bảng tính
	Đ
	




	

II. PHẦN TỰ LUẬN:



	Nội dung
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 21
(2đ)
	Lợi ích của phần mềm mô phỏng
- Giúp người sử dụng làm quen, tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động của một đối tượng, sự vật với chi phí thấp.
- Giúp người sử dụng nghiên cứu những nội dung lí thuyết một cách trực quan, sinh động bằng cách tương tác với phần mềm.
- Tạo ra nhiều tình huống để luyện tập hoặc nghiên cứu đối tượng một cách đầy đủ hơn.
- Hạn chế những tình huống có thể làm hỏng thiết bị hoặc gây nguy hiểm cho con người.
	
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 22
(2đ)
	Để trình bày nội dung như đề bài đưa ra thì bài trình chiếu là hợp lí hơn 
Vì:
Mỗi cách làm sẽ phù hợp với từng dự án cụ thể, mục đích cụ thể. Nếu thông tin của dự án có tính kết nối thì nên trình bày dạng sơ đồ tư duy sẽ hiệu quả hơn. Nếu thông tin dự án có tính chất tuần tự, cần trình bày hấp dẫn thì bài trình chiếu là phù hợp. 
	1đ

1đ

	Câu 23
(1đ)
	Các bước sửa dụng công cụ xác thực dữ liệu:
Trong nhóm lệnh Data Tools của dải lệnh Data, chọn Data Validation.
Hộp thoại Data Validation xuất hiện.
Tại ô Allow trong thẻ Settings, chọn kiểu dữ liệu hoặc giá trị dữ liệu cho phù hợp với yêu cầu của từng bài toán cụ thể.
	
0,5đ

0,5đ






